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HỌP NHÓM NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THỦY TAI 

 

Thời gian: 14h 00’ – 17h 45’ ngày 01/07/2013 

Tại phòng 407 – T3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Phòng dự án DANIDA) 

Thành phần:  

- WP5: Mr.Huy, Ms.Ha Thanh, Ms.Thao, Ms.Thuy, Mr.Hoan 
- WP2: Ms.Ngoc, Ms.Hanh, và Mr.Trong 

- Mr.Tan, Ms.Hue 
Nội dung 

Các nội dung được trao đổi trong buổi họp: Tại sao thay đổi bảng hỏi 

• Ms. Huy 

- Trả lời rõ câu hỏi tại sao bảng hỏi phải làm lại, dựa trên cơ sở các nhóm đã phân công 
qua email để từ đó đưa ra bản draf, và gửi cho Đan Mạch vào ngày mai. Dự kiến là có 
khoảng 3 tuần để hoàn thành bảng hỏi. Nếu mai gửi bản draf thì cũng hơi gấp, nhưng 
nhóm sẽ cố gắng và tiếp tục chỉnh sửa trong thời gian tới. 

• Mr. Tân 

Không cần trả lời phía Đan Mạch tại sao phải chỉnh sửa, mà sẽ là dựa trên cái cũ và 
đưa ra bảng mới. Chúng ta sẽ gửi cả bảng cũ và mới để thấy được sự khác biệt. Nhưng 
chúng ta phải chia ra các section, và chúng ta sẽ không tranh luận nữa và chỉ là đưa ra 
các nội dung. Tại sao chúng ta phải chỉnh sửa thì không cần phải giải thích 

- Quan trọng là các sản phẩm khoa học: bài báo khoa học, báo cáo; PIS cho người cộng 
đồng địa phương 

- Những nội dung của chúng ta sẽ đưa ra các ý tưởng chuyên môn.  

• Mr Huy 

- Chúng ta chưa thống nhất về bảng hỏi 

• Mr. Tân 

Chúng ta chưa cần giải thích và thống nhất bảng hỏi với bên Đanh Mạch; mà chúng ta 
phải chỉ ra các chỉ số (indicator) cho nghiên cứu của chúng ta. Sau này chúng ta kết 
nối với bên Đan Mạch thì tính sau. 

• Ms. Hạnh 

- Dựa trên khung lý thuyết và chỉ số để xây dựng bảng hỏi 
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• Mr.Huy 

- Cách thức xây dựng bảng hỏi ??? 

• Mr.Tân 

- Dựa trên cơ sở bảng hỏi cũ thì chúng ta cấu trúc lại bảng hỏi hợp lý để thuận lợi cho 
việc phỏng vấn. Vì khi đi phỏng vấn được, thì có câu hỏi khó trả lời, khó định lượng 
thông tin trả lời. Tuy nhiên bảng hỏi vẫn còn thiếu mảng xã hội học, nên chúng ta cần 
phải bổ sung thêm nội dung này. 

- Sec1?; Sec 2?; …. Gửi cho Đan Mạch 

- Tạm thời là cộng 2 bảng họi lại với nhau, không phải là xóa bỏ nội dung nào, tránh 
xung đột. 

- Chúng ta sẽ không phản đối bảng hỏi trước, chỉ là thêm bớt các điểm bất hợp lý. 

• Mr.Huy 

- Xác định các hợp phần lớn của bảng hỏi? 

• Ms. Thảo 

- Làm bảng hỏi mới, trên cơ sở bảng hỏi cũ. 

- Bảng hỏi của chị Ngọc, có thể sử dụng một số nội dung chỏ bảng hỏi này. 

• Ms. Hạnh 

- 2 bảng hỏi này cùng phân tích trên khung sinh kế bền vững. 

• Mr. Trọng 

- Phải có outline cụ thể cho bảng hỏi 

• Mr.Huy 

- Coi bảng hỏi phía chị Ngọc như 1 template từ đó sẽ xây dựng cho chúng ta bảng hỏi 
phù hợp. 

• Ms. Thành 

- Bảng hỏi này chỉ là hỏi về cá nhân được phỏng vấn, mà chúng ta đánh giá cho hộ thì sẽ 
bỏ quan nhiều đối tượng. 

• Mr.Huy 

- Đánh giá vào sản xuất của hộ gia đình, mà vị trị sản xuất thì không phải là vị trí mà 
chúng ta phỏng vấn. Vì đất sản xuất thường năm xa nơi hộ gia đình sinh sống. 

• Trao đổi cụ thể 
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- Thay vì thông tin cá nhân thì sẽ thay bằng thông tin về hộ gia đình. 

- Mục 2.1. nên giữ và thay cho mục thông tin cá nhân bảng hỏi chị Ngọc 

- Bổ sung thêm: mạng lưới tham gia vào hội nhóm tổ chức địa phương nào không? 

• Mr.Huy 

- Sẽ làm các phần lớn của bảng hỏi.  

• Cuộc trao đổi của nhóm về việc thành lập bảng hỏi: 

A. Giới thiệu 

I. Thông tin cơ bản về hộ gia đình (dựa trên thiết kế của bảng hỏi cũ) 

1.1. Thông tin thành viên (bao gồm người được hỏi) 

2. Điều kiện sống của hộ gia đình (Thông tin phân loại hộ gia đình, Theo chính 
quyền địa phương), sẽ theo 3 chỉ tiêu: nghèo, cận nghèo, khá giàu thì sẽ nhận định sau. 
Mình sẽ tự phân loại họ là giàu hay nghèo; ở đây chỉ là họ có phải nghèo hay cận 
nghèo để họ được ưu tiên các chính sách như thế nào? 

- Tổng thu nhập: loại nhà, tài sản, …  

II. Hoạt động sản xuất của hộ gia đình 

1. Cơ cấu nguồn thu: tổng thu nhập/năm; Nguồn thu nhập chính (2008-nay); (Bổ 
sung thêm) 

- Nguồn thu nhập chính (từ bảng liệt kê, sản xuất nông nghiệp/phi nông 
nghiệp/thay đổi nguồn thu trong giai đoạn/nguồn thu nhập); 

- Từ sản xuất nông nghiệp (tạo bảng) 

2. Sử dụng đất: tổng diện tích, loai hình sử dụng đất, tổng số thừa, chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất giai đoạn 2008 – 2013. (Bổ sung thêm) 

- Xác định trong một khoảng thời gian (T1=  ; T2 = ?) 

- Nếu để cho một giai đoạn thì sẽ khó cho việc trả lời, không có mốc để họ nhớ.  

- Vị trí của diện tích trồng lúa thì sẽ đưa lên bản đồ; xác định thủ công và đưa lên bản đồ. 

- Bản đồ địa chính: có thừa đất, sổ mục kê có thể hỗ trợ cho bản đồ địa chính.  

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

- Vấn đề là có bản đồ địa chính hay không?  

- Có thể dùng bản đồ giải thửa thay cho bản đồ địa chính 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất chỉ thể hiện đến cấp xã. 

- Mục hiện trạng canh tác có thể sử dụng giống như trong bảng hỏi WP2. 
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- Mục D của “sử dụng đất của hộ gia đình” có thể cho bảng hỏi 

- Số liệu về thu nhập và chi tiêu không ảnh hưởng nhiều đến hướng nghiên cứu 

- Quan tâm: nguồn thu từ đâu từ nhiều nhất?  

- Nếu không chi tiết nguồn thu nông nghiệp và thủy sản thì khó xác định  

- Câu hỏi xác định vị trí của các thửa đất sản xuất của hộ gia đình (địa hình, vị trí 

3. Hoạt động sản xuất nông nghiệp (dựa trên bảng hỏi cũ và có bổ sung) 

- Trồng trọt (lúa, rau màu) 

- Chăn nuôi bò (gia súc, gia cầm) 

- Thủy sản (nuôi trồng và đánh bắt) 

- Lâm nghiệp 

- Bổ sung câu hỏi để tìm hiểu sản xuất nông nghiệp tại thời điểm trong quá khứ 
2008-2009 (chỉ xác định có hay không thay đổi) 

- Bổ sung các câu hỏi: có thay đổi không? thay đổi gì? Do nguyên nhân gì? Thay 
đổi như thế nào? 

- Trong vòng một năm trở lại đây: vụ đông của năm trước và vụ hè thu của năm nay? 

- Có nên hồi cố lại thông tin 4 hay 5 năm trước không? Có 

- Có sự thay đổi trong trồng trọt của hộ hay không?: nhiều, ít hay bình thường… 

- Đưa ra các tiêu chí để đánh giá mức độ thay đổi.  

- Mức độ thay đổi: quy mô, cơ cấu, vật nuôi cây trồng…  

- Chỉ đánh giá về sự thay đổi cơ cấu, khó mà xác định sự thay đổi về lượng 

- Mùa nào có Lũ thì họ thấy là làm nhiều sẽ lỗ nhiều, thì họ sẽ giảm quy mô; còn nếu 
mùa không có lũ họ sẽ giữ nguyên hoặc tăng lên. Hoặc họ sẽ dịch chuyển vụ ? 

- Kiến thức bản địa có dùng hay không dùng (dùng ít hay dùng nhiều?) 

- Nhà địa lý thay đổi trên bản đồ làm cơ sở? 

- Hạn hán có tác động đến chăn nuôi, nông nghiệp hay không? 

- Hỏi thay đổi nhiều hay ít là không ổn. 

- Phải có một chuẩn thay đổi khi hỏi người dân (do chuyên gia đưa ra)? 

- Có thể thay đổi về diện tích nhưng thu nhập lại tăng lên? 

- Nên để ở sự thay đổi theo các mức độ. 

- Thay đổi trong nông nghiệp có hỏi được không? lấy cái gì làm cơ sở? 



5 
 

- Nguyên nhân thay đổi? 

- Cấu trúc lại bảng hỏi về các phần trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. 

III. Tác động của thủy tai đến canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản 

1. Nhận thức của người dân về tần suất và mức độ của thủy tai so với trước 2008 (bổ 
sung dựa trên thiết kế của bảng hỏi cũ) 

2. Mức độ tác động của thủy tai đến từng hoạt động sản xuất cụ thể (trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, lâm nghiệp) (lập bảng) (có chỉnh sửa nội dung và cấu trúc từ 
bảng hỏi cũ) 

- Họ nhận thức về thủy tai như thế nào? 

- Xác định mức độ tác động của các hoạt động đó đến hoạt động trộng trọt, thủy sản như thế 
nào? 

- Họ sẽ thay đổi như thế nào đế tích ứng với các tác động của thủy tai 

3. Dưới tác động của thủy tai các hoạt động sản xuất có sự thay đổi như thế nào? (bổ 
sung vào bảng hỏi cũ) 

1. Hỗ trợ các nguồn vốn để ứng phó  

IV. Năng lực thích ứng với thủy tai (bổ sung thêm các câu hỏi vào bảng hỏi cũ) 

1. Vốn vật chất: tài sản của hộ gia đình 

- Sử dụng các nguồn vốn để ứng phó (vật chất, xã hội, con người) 

- Có dự định gì trong tương lai của hộ để thích ứng với biến đổi khí hậu không? 

2. Vốn tái chính: sau khi xảy ra thủy tai, họ cần vốn để khôi phục 

3. Nguồn vốn xã hội:  

4. Năng lực con người 

5. Vốn tự nhiên: tài nguyên đất, tài nguyên vị thế…  

- Tham gia các tổ chức xã hội 

- Kinh nghiệm trong sản xuất 

- Năng lực tài chính 

- Đã sử dụng nguồn vốn đó như thế nào, mong muốn được hỗ trợ như thế nào? Đã, đang và 
sẽ sử dụng nguồn vốn trên như thế nào? 

- Người dân có được hỗ trợ hay không? và được hỗ trợ dưới hình thức nào? 

• Mr. Huy 
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Hôm nay chúng ta đã xây dựng lại được cấu trúc của bảng hỏi. Chúng ta sẽ phân chia công 
việc qua email và có cuộc trao đổi cụ thể trong thời gian tiếp theo. 

Kế hoạch đi thực địa khoảng đầu tháng 8. 

Trong vòng 1 tuần thì có thể có buổi họp tiếp theo.  

Dự kiến buổi họp tiếp theo: Chiều 14h thứ 4 ngày 10/7/2013, Địa điểm sẽ lên kế hoạch sau. 

 

 


